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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh mục thuốc sử dụng trong bệnh viện 

từ Quý 2 năm 2022 đến hết Quý 4 năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

 

Căn cứ Quyết định 4380/QĐ-UBND  ngày 14/12/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc hợp nhất Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi 

chức năng thành Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, trực thuộc Sở 

Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-SYT ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh 

mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình 

Định sử dụng từ Quý 2 năm 2022 đến hết Quý 4 năm 2023 Gói số 1: Gói thầu 

thuốc generic; 

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-SYT ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh 

mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình 

Định sử dụng từ Quý 2 năm 2022 đến hết Quý 4 năm 2023 Gói số 2: Gói thầu 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; 

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-SYT ngày 29/3/2022 của Giám đốc Sở Y tế 

Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc Danh 

mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình 

Định sử dụng từ Quý 2 năm 2022 đến hết Quý 4 năm 2023 Gói số 3: Gói thầu Vị 

thuốc cổ truyền; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng khoa Dược. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc sử dụng tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định từ Quý 2 năm 2022 

đến hết Quý 4 năm 2023 (Gồm các phụ lục: Phụ lục 1: Thuốc generic có 65 loại, 

Phụ lục 2: Thuốc thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có 31 loại, Phụ lục 3: Vị thuốc 

cổ truyền có 69 loại; Phụ lục 4: thuốc tồn kho đến hết ngày 31/3/2022). 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:        /QĐ-BVYHCT&PHCN               Bình Định, ngày      tháng 4 năm 2022 
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Điều 2. Danh mục này thực hiện cho tất cả các đối tượng đến khám, chữa 

bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định, thời gian có 

hiệu lực: kể từ ngày ký.  

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng khoa Dược và các 

khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, Dược. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Phước Nin 

 



STT Mã số Tên thuốc Tên hoạt chất
Nồng độ, 

Hàm lượng
Đường dùng

Dạng bào 

chế
Quy cách

Nhóm 

thuốc
SĐK hoặc GPNK Cơ sở sản xuất

Nước sản 

xuất

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Nhà thầu

1
G1.0496.

N4

Thuốc xoa bóp 

Bảo Phương

Địa liền; Riềng; 

Thiên niên kiện; Đại 

hồi; Huyết giác; Ô 

đầu; Quế nhục; Long 

não

(5g; 5g; 5g; 

3g; 3g; 2g; 

2g; 0,2g)/20ml

Dùng ngoài 

Cồn thuốc 

dùng 

ngoài

Hộp 1 bình 

xịt x 20ml
4

V51-H12-16, CV 

gia hạn số 

1299e/QLD-ĐK 

hiệu lực tới 

01/12/2022

Cơ sở sản xuất 

thuốc Y học cổ 

truyền Bảo Phương

Việt Nam Lọ            1.000 30.500 30.500.000

2
G1.0710.

N2
Savi Irbesartan 75  Irbesartan  75mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
2 VD-28034-17

Công ty Cổ phần 

dược phẩm SaVi 
Việt Nam Viên          40.000 2.940 117.600.000

3
G1.1154.

N4
POVIDONE Povidon iod 10%/125ml Dùng ngoài

Dung dịch 

dùng ngoài
Chai 125ml 4

VD-17882-12, CV 

gia hạn số 

11520e/QLD-ĐK 

hiệu lực tới 

14/06/2022

CN Cty CPDP 

Agimexpharm - 

Nhà máy SX DP 

Agimexpharm

Việt Nam Chai               200 10.500 2.100.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

AGIMEXPHARM

4
G1.0010.

N4

Aleucin 

500mg/5ml

N- Acetyl DL - 

Leucin 
500mg/5ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống x 

5ml 
4 VD-32998-19

Công ty cổ phần 

Dược-Trang thiết 

bị y tế Bình Định 

(Bidiphar)

Việt Nam Ống            3.000 13.650 40.950.000

5
G1.0018.

N4
Aspirin 81 Acid Acetylsalicylic 81mg Uống

Viên nén 

bao tan 

trong ruột

Hộp 20 vỉ x 

10 viên
4 VD-29659-18

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam Viên            6.000 73 438.000

6
G1.0494.

N5

Thiên sứ hộ tâm 

đan (Angel 

Cardiotonic Pill)

Đan sâm; Tam thất; 

Borneol

Cao đặc dược 

liệu (tương 

đương 43,56 

mg Đan sâm; 

8,52mg Tam 

thất) 6,25mg; 

Borneol 1mg

Uống
Viên hoàn 

giọt

Hộp 2 lọ 

*100 viên
5

VN-20102-16, kèm 

CV duy trì hiệu lực 

SĐK 12 tháng số 

16555e/QLD-ĐK, 

ngày 14/09/2021

Tasly 

Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd

China Viên        400.000 450 180.000.000

7
G1.0508.

N2
Ebitac Forte

Enalapril maleate; 

Hydrochlorothiazide
20mg; 12,5mg Uống Viên nén

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
2

VN-17896-14 

CVGH số: 

7815e/QLD-ĐK 

ngày 14/05/2021 

đến ngày 12/6/2022

Farmak JSC  Ukraine Viên          30.000 3.900 117.000.000

8
G1.0509.

N4
Kenzuda 5/12,5

Enalaprilmaleat ; 

Hydrochlorothiazid
5mg; 12,5mg Uống Viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
4 VD-32025-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm 

Tipharco

Việt Nam Viên          20.000 1.545 30.900.000

9
G1.0606.

N4
Neupencap Gabapentin 300mg Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
4

VD-23441-15. CV 

số 3316e/QLD-ĐK 

Gia hạn đến 

12/03/2022

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam Viên            4.000 450 1.800.000

10
G1.0630.

N5
Glizym-M

Gliclazide; 

Metformin 

hydrochloride

80mg; 500mg Uống Viên nén
Hộp 20 vỉ x 

10 viên
5 VN3-343-21

M/s Panacea 

Biotec Pharma Ltd.
India Viên            6.000 3.200 19.200.000

11
G1.0659.

N1
Nitromint

Glyceryl trinitrat 

(Nitroglycerin)
80mg/10g Xịt dưới lưỡi Khí dung Hộp 1 lọ 10g 1 VN-20270-17 

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

company

Hungary Lọ               100 150.000 15.000.000

 Liên danh thầu 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – 

TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - 

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG 

MẠI BIDIPHAR

Phụ lục 1: Thuốc generic

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       /4/2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN AFP GIA 

VŨ
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12
G1.0990.

N4
Nước cất tiêm Nước cất pha tiêm 5ml Tiêm

Nước cất 

pha tiêm

Hộp 50 ống x 

5 ml
4

VD-15083-11. Gia 

hạn đến 05/02/2022. 

Số CV 554e/QLD-

ĐK 

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam Ống               200 345 69.000

13
G1.0994.

N4
Cholestin

Ngưu tất; Nghệ; 

Rutin

Ngưu tất 500 

mg (tương 

ứng 200 mg 

cao khô), 

Nghệ 500 mg 

(tương ứng 5 

mg 

Curcumin), 

Rutin 100 mg

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 1 lọ x 50 

viên
4

VD-17830-12. Gia 

hạn đến 15/02/2022. 

Số 1008e/QLD-ĐK

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam Viên          20.000 2.100 42.000.000

14
G1.1053.

N4
Papaverin 2%

Papaverin 

hydroclorid
40mg/2ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống x 

2ml
4 VD-26681-17

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam Ống               100 2.250 225.000

15
G1.1107.

N4
Parocontin F

Paracetamol; 

Methocarbamol

500mg; 

400mg
Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
4 VD-27064-17

Công ty CP Dược 

phẩm Tipharco
Việt Nam Viên        100.000 2.793 279.300.000

16
G1.1140.

N1
Piracetam-Egis Piracetam 400mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 1 lọ 60 

viên
1

VN-16481-13 (cv 

gia hạn số: 

8037e/QLD-ĐK, 

ngày 14/5/2021)

Egis 

Pharmaceuticals 

Private Limited 

company

Hungary Viên          60.000 1.380 82.800.000

17
G1.1184.

N4

Vitamin K1 

10mg/1ml
Vitamin K1 10mg/1ml Tiêm/truyền

Dung dịch 

tiêm (tiêm 

bắp, tiêm 

truyền tĩnh 

mạch)

Hộp 10 ống x 

1ml
4

VD-18191-13. Gia 

hạn đến 25/02/2022. 

CV số 2051e/QLD-

ĐK

Công ty Cổ phần 

Dược Danapha
Việt Nam Ống                 20 1.458 29.160

18
G1.0453.

N4
Diazepam 5mg Diazepam 5mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4

VD-24311-16  

(Công văn duy trì số 

6672e/QLD-ĐK 

ngày hết hạn 

22/04/2022)

Chi Nhánh Công ty 

cổ phần dược phẩm 

trung ương Vidipha 

Bình Dương

Việt Nam Viên               500 240 120.000

19
G1.0921.

N1
Opiphine Morphin sulfat 10mg/1ml Tiêm/truyền

Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 ống 

1ml 
1

VN-19415-15 

(Công văn duy trì số 

1227e/QLD-ĐK 

ngày hết hạn 

17/02/2022)

Siegfried Hameln 

Gmbh 
Germany Ống                   3 27.930 83.790

20
G1.0452.

N1
Seduxen 5mg Diazepam 5mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 

10 Viên
1

VN-19162-15, CV 

gia hạn số 

2497e/QLD-ĐK 

hiệu lực tới 

25/03/2022

Gedeon Richter Plc. Hungary Viên               500 1.260 630.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CPC1

21
G1.1081.

N3

PANALGAN® 

Effer 500
Paracetamol 500mg Uống

Viên nén sủi 

bọt

Hộp 4 vỉ x 4 

viên nén sủi 

bọt

3 VD-31630-19

Công ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Cửu 

Long

Việt Nam Viên 2.000 650 1.300.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM CỬU LONG

22
G1.0230.

N1
Fatig

Calci 

glycerophosphat; 

Magnesi gluconat

(456mg; 

426mg)/ 10ml
Uống

Dung dịch 

uống

Hộp 2 vỉ x 10 

ống
1 VN-20359-17 Pharmatis Pháp Ống            5.000 5.100 25.500.000

23
G1.1227.

N1
Buto-Asma Salbutamol

100mcg/liều x 

200 liều.
Xịt và Hít

Thuốc hít 

định 

liều/phun 

mù định liều

Hộp 1 bình 

xịt chứa 200 

liều (10ml) + 

đầu xịt định 

liều

1

VN-16442-13 (Có 

CV gia hạn số 

5428e/QLD-ĐK 

ngày 13/04/2021)

Laboratorio Aldo 

Union, S.A

Tây Ban 

Nha
Lọ               100 51.000 5.100.000

 Liên danh thầu 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC – 

TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - 

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG 

MẠI BIDIPHAR

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC - 

THIẾT BỊ Y TẾ 

ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA 
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24
G1.1225.

N1

Salbutamol 

Renaudin 

0,5mg/1ml  

Salbutamol 0,05%/1ml Tiêm
Dung dịch 

tiêm  

Hộp 100, 10 

ống/vỉ, ống 

1ml, Hộp 2 vỉ 

x 5 ống 1ml

1

VN-20115-16 

(16570e/QLD-ĐK  

duy trì hiệu lực đến 

ngày 14/09/2022)

Laboratoire  

Renaudin
Pháp Ống                 50 14.500 725.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN EUTICAL

25
G1.0622.

N4

GENTAMICIN 

KABI 80MG/2ML
Gentamicin 80mg/2ml

Tiêm tĩnh 

mạch - Tiêm 

bắp

Dung dịch 

tiêm

Hộp 50 ống x 

2ml
4

VD-20944-14 

(Công văn gia hạn 

số 10546e/QLD-

ĐK, ngày 

31/05/2021)

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Ống               400 1.040 416.000

26
G1.0647.

N4
GLUCOSE 20% Glucose 20%/500ml

Tiêm truyền 

tĩnh mạch

Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 20 

chai nhựa x 

500ml 

4 VD-29314-18

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Chai                 50 11.340 567.000

27
G1.1209.

N4

RINGER 

LACTATE

Ringer lactat (Natri 

clorid; Kali clorid; 

Calci clorid; Natri 

lactat)

(3g; 0,2g; 

0,135g; 

1,6g)/500ml

Tiêm truyền 

tĩnh mạch

Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 20 

chai nhựa x 

500ml

4

VD-22591-15 

(Công văn gia hạn 

số 10286e/QLD-ĐK 

ngày 31/05/2021)

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Chai                 50 7.006 350.300

28
G1.1394.

N4

VITAMIN B12 

KABI 1000MCG 

Vitamin B12 

(cyanocobalamin, 

hydroxocobalamin)

1000mcg/1ml Tiêm bắp
Dung dịch 

tiêm

Hộp 100 ống 

x 1ml 
4 VD-30664-18

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Ống        190.000 438 83.220.000

29
G1.1387.

N4

Vitamin B1-B6-

B12

Vitamin B1; 

Vitamin B6; 

Vitamin B12

115mg; 

115mg; 50mcg
Uống Viên

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4

VD-19370-13 (Cv 

gia hạn số 

7840e/QLD-ĐK đến 

14/05/2022)

CTCPDP Hà Tây Việt Nam Viên        100.000 558 55.800.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM HÀ TÂY

30
G1.0245.

N5
Piascledine

Cao toàn phần 

không xà phòng hóa 

quả bơ và dầu đậu 

nành 300mg; 

(Tương ứng: phần 

không xà phòng hóa 

dầu quả bơ 100mg; 

phần không xà 

phòng hóa dầu đậu 

nành 200mg)

300mg 

(100mg; 

200mg)

Uống
Viên nang 

cứng

Hộp 1 vỉ x 15 

viên
5

VN-16540-13 (duy 

trì hiệu lực đến 

09/02/2022)

Laboratoires 

Expanscience
Pháp Viên            5.000 12.000 60.000.000

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM VÀ 

TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ HOÀNG 

ĐỨC

31
G1.0124.

N2

Biocemet DT 

500mg/62,5mg

Amoxicilin; Acid 

clavulanic (dưới 

dạng kali clavulanat)

500mg; 

62,5mg
Uống

Viên nén 

phân tán

Hộp 2 vỉ

 x 7 viên
2 VD-31719-19

Chi nhánh công ty 

cổ phần dược phẩm 

Imexpharm Nhà 

máy kháng sinh 

công nghệ cao 

Vĩnh Lộc

Việt Nam Viên            1.000 9.450 9.450.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM 

IMEXPHARM

32
G1.0375.

N4
Cinnarizin Cinnarizin 25mg Uống Viên nén

Hộp 04 vỉ x 

50 viên
4 VD-31734-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 

Hòa

Việt Nam Viên 2.000 54 108.000

33
G1.0485.

N4
Drotaverin Drotaverin 40mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4

VD-25706-16 

(CV gia hạn 

14100e/QLD-ĐK 

đến ngày 

15/11/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 

Hòa

Việt Nam Viên 500 165 82.500

34
G1.0855.

N4
Kamelox ODT 7.5 Meloxicam 7,5mg Uống

Viên nén 

phân tán 

trong miệng

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4 VD-34939-21

Công ty cổ phần 

dược phẩm Khánh 

Hòa

Việt Nam Viên 20.000 1.440 28.800.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHÁNH 

HÒA

CÔNG TY CỔ 

PHẦN GONSA 
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35
G1.0503.

N4
Zondoril 10 Enalapril maleat 10mg Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4

VD-21852-14 

(CV gia hạn 

5382e/QLD-ĐK đến 

13/04/2022)

 Công ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            5.000 1.200 6.000.000

36
G1.1118.

N4
Periwel 4 Perindopril 4mg Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4

VD-22468-15

(CV gia hạn 

11979e/QLD-ĐK 

đến 28/06/2022)

Công ty Cổ Phần 

Dược Phẩm Hà Tây
Việt Nam Viên            2.000 2.000 4.000.000

37
G1.0170.

N4
Berberine 100mg Berberin clorid 100mg Uống

Viên nang 

cứng
Chai 100 viên 4 VD-32129-19

Công ty cổ phần 

Hóa - Dược phẩm 

Mekophar

Việt Nam Viên            3.000 505 1.515.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN HÓA - 

DƯỢC PHẨM 

MEKOPHAR

38
G1.0437.

N1
Dasselta Desloratadin 5mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
1 VN-22562-20

KRKA, d.d., Novo 

mesto
Slovenia Viên               500 3.310 1.655.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

NAM ĐỒNG

39
G1.0894.

N2
Creao Inj. Methyl prednisolon 40mg Tiêm/truyền

Bột đông 

khô pha tiêm
Hộp 10 lọ 2 VN-21439-18

BCWorld Pharm. 

Co., Ltd
Korea Lọ                 50 29.988 1.499.400

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ DƯỢC 

PHẨM NGỌC 

THIỆN

40
G1.0101.

N5
Troysar AM Amlodipin; Losartan 5mg; 50mg Uống

Viên nén 

bao phim

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
5

VN-11838-11 (C/v 

duy trì hiệu lực 

GĐKLH số: 

405/QLD-ĐK ngày 

27/01/2021)

 Troikaa 

Pharmaceuticals 

Ltd.

India Viên            2.000 5.000 10.000.000

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

TRANG THIẾT BỊ 

Y TẾ NHÂN 

TRUNG

41
G1.0136.

N3
Tenocar 100 Atenolol 100mg Uống Viên nén

H/2 vỉ/15 

viên nén
3

VD-23231-15 (CV 

Gia hạn số: 897e 

đến: 14/02/2022)

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên            1.000 1.000 1.000.000

42
G1.0137.

N3
Tenocar 50 Atenolol 50mg Uống Viên nén

H/2 vỉ/15 

viên nén
3

VD-23232-15 (CV 

Gia hạn số: 896e 

đến: 14/02/2022)

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên            2.000 495 990.000

43
G1.0212.

N4
Pharmasmooth Calci carbonat 750mg Uống Viên nhai

H/1 lọ/ 60 

viên nhai
4 VD-27313-17

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên          60.000 1.400 84.000.000

44
G1.0220.

N4
Vitasmooth 

Calci carbonat; 

Vitamin D3
600mg; 400IU Uống

Viên nén 

nhai

Lọ/24 viên 

nén nhai
4 VD-30713-18

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên          30.000 1.400 42.000.000

45
G1.0319.

N2
Minicef 400mg Cefixim 400mg Uống

Viên nén 

bao phim

H/2 vỉ/5 viên 

nén bao phim
2

VD-25391-16 (CV 

Gia hạn số: 12647e 

đến: 05/7/2022)

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên            1.000 11.500 11.500.000

46
G1.0624.

N3
Pyme Diapro MR Gliclazid 30mg Uống

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

H/2 vỉ/30 

viên nén 

phóng thích 

kéo dài

3

VD-22608-15 (CV 

Gia hạn số: 10400e 

đến: 31/5/2022)

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên            5.000 260 1.300.000

47
G1.0974.

N4
PymeNife 10 Nifedipin 10mg Uống

Viên nang 

mềm

H/10 vỉ/10 

viên nang 

mềm

4

VD-13590-10(CV 

Gia hạn số: 21498 

đến: 13/11/2019) 

Tồn kho: 251.570

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên            5.000 980 4.900.000

48
G1.1355.

N3
Vaspycar MR Trimetazidin 35mg Uống

Viên nén 

bao phim 

phóng thích 

có kiểm soát

H/2 vỉ/30 

viên nén bao 

phim phóng 

thích có kiểm 

soát

3

VD-24455-16 (CV 

Gia hạn số: 5338e 

đến: 13/4/2022)

Công Ty CP 

Pymepharco
Việt Nam Viên            1.000 347 347.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM META

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

PYMEPHARCO

4/6



49
G1.0097.

N4
Zoamco - A

Amlodipin; 

Atorvastatin
5mg; 10mg Uống

Viên nén 

bao phim

H/2vỉ/10 viên 

nén bao phim
4

VD-14521-11 (CV 

Gia hạn số: 21090 

đến: 17/12/2020) 

Tồn kho: 706.580

Công Ty Cổ Phần 

Pymepharco
Việt Nam Viên            6.000 3.066 18.396.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ QUẢNG 

TRỊ

50
G1.0581.

N4
Mezapizin 10 Flunarizin 10mg Uống Viên nén

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
4

VD-24224-16

(CV Gia hạn số: 

8624e đến: 

25/5/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Me Di 

Sun

Việt Nam Viên            5.000 357 1.785.000

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

TÂN AN

51
G1.0423.

N4
Cồn sát trùng 70 Cồn 70

o 500ml Dùng ngoài
Dung dịch 

dùng ngoài
Chai 500ml 4 VS-4914-15 

Công ty cổ phần 

dược trung ương 3
Việt Nam Chai            2.000 17.000 34.000.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG 3

52
G1.0786.

N4
Lidocain Kabi 2%

Lidocain 

hydroclodrid
2%/20ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm 

Hộp 1 lọ x 

20ml
4

VD-18804-13 (CV 

gia hạn số 

8141e/QLD-ĐK 

hiệu lực đến 

14/05/2022

Công ty CP Dược 

Trang TBYT Bình 

Định

Việt Nam Lọ            1.000 13.860 13.860.000

53
G1.0839.

N4
Codlugel plus

Magnesi hydroxyd; 

Nhôm hydroxyd; 

Simethicon

800,4mg; 

tương đương 

với 400mg 

nhôm oxyd; 

80mg

Uống
Hỗn dịch 

uống
Hộp 20 gói 4 VD-28711-18

Công ty Cổ phần 

Dược Medipharco
Việt Nam Gói          50.000 1.490 74.500.000

54
G1.0844.

N4
Mannitol Manitol 20%/ 250ml Tiêm truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 20 

chai 250ml
4

VD-23168-15 (CV 

gia hạn số 

408e/QLD-ĐK hiệu 

lực đến 5/2/2022)

Công ty CP 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Chai               200 19.100 3.820.000

55
G1.0941.

N4
Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9%/500ml Tiêm truyền

Dung dịch 

tiêm truyền

Thùng 20 

chai nhựa 

500ml

4

VD-21954-14 (CV 

gia hạn số 

414e/QLD-ĐK hiệu 

lực đến 5/2/2022)

Công ty CP 

Fresenius Kabi 

Việt Nam

Việt Nam Chai               100 6.389 638.900

56
G1.0368.

N4
Nabucox 400 Celecoxib 400mg Uống

Viên nang 

cứng

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
4 VD-32204-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm 2/9
Việt Nam Viên          20.000 1.620 32.400.000

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

VẠN CƯỜNG 

PHÁT

57
G1.1259.

N4
SORBITOL 5g Sorbitol 5g Uống

Thuốc bột  

uống
Hộp 25 gói 5g 4

VD-21380-14; CV 

số 3027e/QLD-ĐK 

hiệu lực đến ngày 

11/3/2022 

Vidipha Việt Nam Gói            1.000 504 504.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM TRUNG 

ƯƠNG VIDIPHA

58
G1.0893.

N3
Vipredni 16mg Methyl prednisolon 16mg Uống viên nén

Hộp 3 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên
3

VD-23334-15; CV 

số 1496e đến ngày 

30/3/2022

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm

Việt Nam Viên            2.000 882 1.764.000

59
G1.0978.

N4

Nifedipin Hasan 

20 Retard
Nifedipin 20mg Uống

viên nén bao 

phim tác 

dụng kéo dài

Hộp 3 vỉ, 10 

vỉ x 10 viên
4 VD-32593-19

Công ty TNHH 

Hasan - 

Dermapharm

Việt Nam Viên            1.000 504 504.000

60
G1.0149.

N4
Atropin Sulfat Atropin sulfat 0,25mg/ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 100 ống 

x 1ml
4

VD-24897-16 (CV 

số 10131e/QLD-ĐK 

hiệu lực đến 

15/7/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống               200 439 87.800

61
G1.0225.

N4
Calci Clorid Calci clorid dihydrat 500mg/5ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 vỉ x 5 

ống 5ml
4

VD-24898-16 (CV 

số 10132e/QLD-ĐK 

hiệu lực đến 

15/7/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống               100 880 88.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH 

PHÚC

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

TRUNG VIỆT
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62
G1.0515.

N4
Adrenalin Adrenalin 1mg/1ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 1ml
4 VD-27151-17

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống               400 1.288 515.200

63
G1.0596.

N4
Vinzix Furosemid 40mg Uống Viên nén

Hộp 5 vỉ x 50 

viên
4 VD-28154-17

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Viên               400 94 37.600

64
G1.0649.

N4
Glucose 30%

Glucose (dưới dạng 

Glucose monohydrat)
1,5g/5ml Tiêm

Dung dịch 

tiêm

Hộp 10 vỉ x 5 

ống 5ml
4

VD-24900-16 (CV 

số 10134e/QLD-ĐK 

hiệu lực đến 

15/7/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Ống                 50 950 47.500

65
G1.0671.

N4
Vinphason

Hydrocortison (dưới 

dạng Hydrocortison 

natri succinat)

100mg Tiêm
Thuốc tiêm 

bột đông khô

Hộp 10 lọ  + 

10 ống dung 

môi  alcol 

benzylic 

0,9% 2ml

4

VD-22248-15 (CV 

số 6246e/QLD-ĐK 

hiệu lực đến  ngày 

19/04/2022)

Công ty cổ phần 

dược phẩm Vĩnh 

Phúc

Việt Nam Lọ               100 5.656 565.600

Tổng cộng: 65 mặt hàng 1.586.383.750

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM VĨNH 

PHÚC

6/6



STT Mã số Tên thuốc Tên thành phần của thuốc
Nồng độ,

Hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Quy cách

Nhóm 

thuốc
SĐK hoặc GPNK

Cơ sở

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Nhà thầu

1 G2.093.N3 Phong tê thấp

Mã tiền chế, Đương quy, 

Đỗ trọng, Ngưu tất, Quế 

chi, Độc hoạt, Thương 

truật, Thổ phục linh

14mg; 14mg; 14mg; 12mg; 8mg; 

16mg; 16mg; 20mg
Uống

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 10 

gói x 40 

viên

2

V323-H12-13 (CV 

số 472/YDCT-

QLD duy trì hiệu 

lục GĐKLH 12 

tháng từ ngày 

26/5/21)

 Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Hà Nam  

Việt 

Nam
 Viên          100.000           319         31.900.000 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN AFP 

GIA VŨ

2 G2.085.N2 Dưỡng tâm an
Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, 

Tâm sen, Bình vôi 

650mg, 500mg, 650mg, 150mg, 

1200mg
Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
2 VD-17080-12

Công ty cổ phần 

dược vật tư y tế 

Hải Dương

Việt 

Nam
Viên          200.000 1.100             220.000.000 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM AN

3 G2.005.N2 Altamin 

Cao actiso (tương đương 

2,5g lá Actiso) + Cao khô 

Rau đắng đất (tương đương 

0,525g rau đắng đất)+ Cao 

khô hạt bìm bìm biếc 

(tương đương 75mg bột hạt 

bìm bìm biếc) 

Cao actiso (tương đương 2,5g lá 

Actiso) 100mg; Cao khô rau đắng 

đất (tương đương 0,525g rau đắng 

đất) 75mg; Cao khô hạt bìm bìm 

biếc (tương đương 75mg bột hạt 

bìm bìm biếc) 5,245mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 
2

VD-23773-15; CV 

gia hạn số : 

608e/QLD-ĐK 

ngày 08/02/2021

Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên              3.000 735                    2.205.000 

4 G2.046.N2
Hoàn thập toàn 

đại bổ

Đảng sâm; Phục linh; Bạch 

truật; Cam thảo; Xuyên 

khung; Đương quy; Thục 

địa; Bạch thược; Hoàng kỳ; 

Quế nhục

Mỗi viên hoàn mềm 10g chứa 5,1g 

bột thập toàn đại bổ gồm: Đảng 

sâm 1g; Phục linh 0,65g; Bạch 

truật 0,65g; Cam thảo 0,12g; 

Xuyên khung 0,3g; Đương quy 

0,6g; Thục địa 1g; Bạch thược 

0,6g; Hoàng kỳ 0,45g; Quế nhục 

0,24g

Uống

Viên 

hoàn 

mềm

Hộp 10 

viên x 10 

gam

2 VD-29615-18

Công ty cổ phần 

công nghệ cao 

Traphaco 

Việt 

Nam
Viên            40.000 4.500             180.000.000 

5 G2.052.N2
Hoạt huyết dưỡng 

não BDF

Cao khô Đinh lăng (tương 

đương rễ khô đinh lăng 

1875mg)+ Cao khô bạch 

quả (tương đương lá Bạch 

quả 200mg)

Cao khô Đinh lăng (tương đương rễ 

khô đinh lăng 1875mg) 150mg; 

Cao khô bạch quả (tương đương lá 

Bạch quả 200mg) 5mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 6 vỉ 

x 10 viên 
2 VD-27260-17

Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên          100.000 469                  46.900.000 

6 G2.055.N2
Độc hoạt tang ký 

sinh Bidiphar

Độc hoạt; Phòng phong; 

Tang ký sinh; Tần giao; 

Bạch thược; Ngưu tất; Sinh 

địa; Cam thảo; Đỗ trọng; 

Tế tân; Quế nhục; Đảng 

sâm; Đương quy; Xuyên 

khung; Phục linh

Cao khô toàn phần 352,1mg tương 

đương với: Độc hoạt 300mg; 

Phòng phong 200mg; Tang ký sinh 

200mg; Tần giao 200mg; Bạch 

thược 200mg; Ngưu tất 200mg; 

Sinh địa 200mg; Cam thảo 200mg; 

Đỗ trọng 200mg; Tế tân 200mg; 

Quế nhục 200mg; Đảng sâm 

200mg; Đương quy 200mg; Xuyên 

khung 200mg; Phục linh 200mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 12 vỉ 

x 5 viên
2 VD-30977-18

Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên            50.000 3.200             160.000.000 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       /4/2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định)

Phụ lục 2: Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Liên danh thầu 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

– TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ BÌNH 

ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

THƯƠNG 

MẠI 

BIDIPHAR



STT Mã số Tên thuốc Tên thành phần của thuốc
Nồng độ,

Hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Quy cách

Nhóm 

thuốc
SĐK hoặc GPNK

Cơ sở

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Nhà thầu

7 G2.059.N2
Bổ huyết ích não 

BDF

Cao khô đương quy (tương 

đương Rễ Đương quy khô 

600mg)+ Cao khô bạch 

quả (tương đương lá bạch 

quả 1,6g)

Cao khô Đương quy (tương đương 

rễ Đương quy khô 600mg) 300mg; 

Cao khô bạch quả (tương đương lá 

Bạch quả 1,6g) 40mg

Uống

Viên 

nang 

mềm

Hộp 6 vỉ 

x 10 viên 
2 VD-27258-17

Công ty cổ phần 

Dược-Trang 

thiết bị y tế Bình 

Định (Bidiphar)

Việt 

Nam
Viên          100.000 1.491             149.100.000 

8 G2.061.N3
Dưỡng huyết 

thanh não

Đương quy; Xuyên khung; 

Bạch thược; Thục địa 

hoàng; Câu đằng; Kê huyết 

đằng; Hạ khô thảo; Quyết 

minh tử; Trân châu mẫu; 

Diên hồ sách; Tế tân 

Đương quy 1014,0mg; Xuyên 

khung 1014,0mg; Bạch thược 

810,8mg; Thục địa hoàng 

810,8mg; Câu đằng 2027,2mg; Kê 

huyết đằng  2027,2mg; Hạ khô thảo  

 2027,2mg; Quyết minh tử  

2027,2mg; Trân châu mẫu  

2027,2mg; Diên hồ sách 

1014,0mg; Tế tân 202,0mg.

Uống Cốm
Hộp 9 gói 

* 4g
3

VN-16395-13, 

kèm CV duy trì 

hiệu lực SĐK 12 

tháng số 

495/YDCT-QLD, 

ngày 31/05/2021

Tasly 

Pharmaceutical 

Group Co.,Ltd

China Gói              2.000 10.200             20.400.000 

9 G2.086.N2 Siro ho Haspan Lá thường xuân

Mỗi 100ml chứa: Cao khô lá 

thường xuân (tương đương 3,62g lá 

thường xuân) 700mg.

Uống Siro
Hộp 1 

chai 80ml
2

VD-24896-16

(CVGH số 

10186e/QLD-ĐK 

ngày 30/05/2021)

 Công ty cổ 

phần Dược vật 

tư y tế Hải 

Dương

Việt 

Nam
Chai              5.000 55.000           275.000.000 

10 G2.120.N3 Sáng mắt

Thục địa; Hoài sơn; Đương 

quy; Trạch tả; Hà thủ ô đỏ; 

Thảo quyết minh; Cúc hoa; 

Hạ khô thảo

Thục địa 125mg; Hoài sơn (bột) 

160mg; Đương quy (bột) 160mg; 

Cao đặc rễ trạch tả (tương đương 

100mg trạch tả) 40mg; Cao đặc rễ 

hà thủ ô đỏ (tương tương 200mg hà 

thủ ô đỏ) 40mg; Cao đặc hạt thảo 

quyết minh (tương đương 200mg 

thảo quyết minh) 50mg; Cao đặc 

hoa cúc hoa (tương đương 200mg 

cúc hoa) 24mg; Cao đặc quả hạ 

khô thảo (tương đương 125mg hạ 

khô thảo) 12,5mg

Uống

Viên 

nang 

cứng 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
3

VD-24070-16

(CVGH số 

168/YDCT-QLD 

ngày 05/03/2021)

Công ty cổ phần 

công nghệ cao 

Traphaco 

Việt 

Nam
Viên            20.000 650                  13.000.000 

11 G2.122.N2
Hoàn lục vị địa 

hoàng

Thục địa; Hoài sơn; Sơn 

thù; Mẫu đơn bì; Phục 

linh; Trạch tả

Mỗi 10 g chứa: Thục địa 1,15g; 

Hoài sơn 0,96g; Sơn thù 0,96g; 

Mẫu đơn bì 0,71g; Phục linh 0,71g; 

Trạch tả 0,71g

Uống
Hoàn 

mềm

Hộp 10 

viên x 10 

gam

2

VD-24068-16

(CVGH số 

168/YDCT-QLD 

ngày 05/03/2021)

Công ty cổ phần 

công nghệ cao 

Traphaco 

Việt 

Nam
Viên              8.000 3.600               28.800.000 

12 G2.132.N3
Hoa đà tái

 tạo hoàn

Xuyên khung; Tần giao; 

Bạch chỉ; Đương qui; 

Mạch môn; Hồng sâm; 

Ngô thù du; Băng phiến; 

Ngũ vị tử

Mỗi 4g chứa cao khô dược liệu 

tương đương với dược liệu sống: 

Xuyên Khung 1,2g; Tần giao 1,2g; 

Bạch chỉ 1,2g; Đương qui 1,2g; 

Mạch môn 0,8g; Hồng sâm 1,2g; 

Ngô thù du 0,8g; Băng phiến 

0,04g; Ngũ vị tử 1,2g. Gói 8g

Uống

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 10 

gói x 8g
3

VN-19844-16 kèm 

CV đính chính QĐ 

cấp SĐK thuốc 

nước ngoài số: 

6712/QLD-ĐK, 

ngày 16/05/2017. 

(có chứng minh 

thẻ kho)

Guangzhou 

Baiyunshan 

Qixing 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

China Gói              8.000 12.000             96.000.000 

Liên danh thầu 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

– TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ BÌNH 

ĐỊNH 

(BIDIPHAR) - 

CÔNG TY 

TNHH MTV 

THƯƠNG 

MẠI 

BIDIPHAR
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STT Mã số Tên thuốc Tên thành phần của thuốc
Nồng độ,

Hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Quy cách

Nhóm 

thuốc
SĐK hoặc GPNK

Cơ sở

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Nhà thầu

13 G2.078.N2 Rheumapain - F

Hy thiêm; Thương nhĩ tử; 

Dây đau xương; Thổ phục 

linh; Hà thủ ô đỏ; Thiên 

niên kiện; Huyết giác

300mg cao khô dược liệu tương 

đương: Hy thiêm 760mg; Thương 

nhĩ tử 400mg; Dây đau xương 

400mg; Thổ phục linh 320mg; Hà 

thủ ô đỏ chế 320mg; Thiên niên 

kiện 300mg; Huyết giác 300mg; 

Bột mịn dược liệu gồm: Hà thủ ô 

đỏ chế 80mg; Thổ phục linh 80mg; 

Hy thiêm 40mg

 Uống 
Viên 

nang

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
 2 

 VD-18103-12 

(QĐ gia hạn 

283/QĐ-YHCT 

ngày 28/12/20) 

 Công ty TNHH 

Dược phẩm 

FITOPHARMA 

 Việt 

Nam 
 Viên          250.000 900                225.000.000 

14 G2.082.N2 Kim tiền thảo – F Kim tiền thảo

Mỗi viên chứa: Cao khô Kim tiền 

thảo 220mg; Bột mịn Kim tiền thảo 

100mg

 Uống 
Viên 

nang

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
 2 

 VD-21493-14 

(CV số 

1454e/QLD-ĐK 

duy trì hiệu lực 

GĐKLH 12 tháng 

từ ngày 18/02/21) 

 Công ty TNHH 

Dược phẩm 

FITOPHARMA 

 Việt 

Nam 
 Viên            10.000 390                    3.900.000 

15 G2.123.N2 Lục vị – F

Thục địa; Hoài sơn; Sơn 

thù; Mẫu đơn bì; Phục 

linh; Trạch tả

Cao khô dược liệu 248mg tương 

đương: Thục địa 800mg; Hoài sơn 

300mg; Sơn thù 300mg; Trạch tả 

300mg; Phục linh 300mg; Mẫu đơn 

bì 248mg; Bột mịn dược liệu gồm: 

Hoài sơn 100mg; Sơn thù 100mg; 

Mẫu đơn bì 52mg

 Uống 
Viên 

nang

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
 2 

 VD-21494-14 

(QĐ gia hạn 

283/QĐ-YHCT 

ngày 28/12/20) 

 Công ty TNHH 

Dược phẩm 

FITOPHARMA 

 Việt 

Nam 
 Viên           200.000 500                100.000.000 

16 G2.127.N2 Bát vị 

Thục địa; Hoài sơn; Sơn 

thù; Trạch tả; Phục linh; 

Mẫu đơn bì; Quế; Phụ tử 

chế

Cao khô dược liệu 280mg tương 

đương Thục địa 800mg; Hoài sơn 

344mg; Sơn thù 344mg; Trạch tả 

300mg; Phục linh 300mg; Mẫu đơn 

bì 244mg; Quế 36,67mg; Phụ tử 

chế 16,67mg; Bột mịn dược liệu 

gồm: Hoài sơn 56mg; Sơn thù 

56mg; Mẫu đơn bì 56mg; Phụ tử 

chế 33,33mg; Quế 13,33mg

 Uống 
Viên 

nang

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
 2 

 VD-23284-15 

(QĐ gia hạn 

283/QĐ-YHCT 

ngày 28/12/20) 

 Công ty TNHH 

Dược phẩm 

FITOPHARMA 

 Việt 

Nam 
 Viên            30.000 770                  23.100.000 

17 G2.080.N2
KHANG MINH 

THANH HUYẾT

Kim ngân hoa; Bồ công 

anh; Nhân trần tía; Nghệ; 

Thương nhĩ tử; Sinh địa; 

Cam thảo

Cao khô dược liệu 145mg tương 

đương: Kim ngân hoa 300 mg; Bồ 

công anh 300 mg; Nhân trần tía 

300 mg; Nghệ 200 mg; Thương nhĩ 

tử 150 mg; Sinh địa 150 mg; Cam 

thảo 50 mg

 Uống 

Viên 

nang 

cứng

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
 2 

 VD-22168-15 

(Quyết định gia 

hạn số 86/QĐ-

YDCT, ngày 

03/06/2021) 

 Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Khang Minh  

 Việt 

Nam 
 Viên            20.000 1.930               38.600.000 

18 G2.105.N2
TIEUKHATLING 

CAPS

Sinh địa; Mạch môn; 

Hoàng kỳ; Kỷ tử; Ngũ vị 

tử; Hoàng liên; Nhân sâm; 

Thiên hoa phấn; Thạch 

cao; Bạch linh; Mẫu đơn bì

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương 

đương với: Sinh địa 400mg; Mạch 

môn 200mg; Hoàng kỳ 200mg; Kỷ 

tử 200mg; Ngũ vị tử 30mg; Hoàng 

liên 20mg; Nhân sâm 20mg) 

130mg; Bột hỗn hợp dược liệu 

(tương đương với: Thiên hoa phấn 

200mg; Thạch cao 100mg; Bạch 

linh 34mg; Mẫu đơn bì 30mg) 

364mg

 Uống 

Viên 

nang 

cứng

Hộp 2 túi 

x 5 vỉ x 

10 viên

 2  VD-31729-19 

 Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Khang Minh  

 Việt 

Nam 
 Viên            20.000 3.200               64.000.000 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

PHẨM 

FITOPHARMA

CÔNG TY CỔ 

PHẦN GONSA
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STT Mã số Tên thuốc Tên thành phần của thuốc
Nồng độ,

Hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Quy cách

Nhóm 

thuốc
SĐK hoặc GPNK

Cơ sở

sản xuất

Nước 

sản xuất

Đơn vị 

tính
 Số lượng 

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Nhà thầu

19 G2.111.N2
KHANG MINH 

TỶ VIÊM NANG

Tân di hoa; Thăng ma; 

Xuyên khung; Bạch chỉ; 

Cam thảo

Cao khô dược liệu 125mg tương 

đương: Tân di hoa 600 mg; Thăng 

ma 300 mg; Xuyên khung 300 mg; 

Cam thảo 50 mg; Bột dược liệu: 

Bạch chỉ 300 mg

 Uống 

Viên 

nang 

cứng

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
 2 

 VD-21858-14 

(Công văn gia hạn 

số 1646e/QLD-

ĐK, ngày 

22/02/2021) 

 Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Khang Minh  

 Việt 

Nam 
 Viên            30.000 1.920               57.600.000 

20 G2.116.N2 FLAVITAL 500

Thỏ ty tử; Hà thủ ô; Dây 

đau xương; Đỗ trọng; Cúc 

bất tử; Cốt toái bổ; Nấm sò 

khô

Cao khô hỗn hợp các dược liệu 

(tương ứng Thỏ ty tử 25 mg; Hà thủ 

ô đỏ 25mg; Dây đau xương 25mg; 

Đỗ trọng 25mg; Cúc bất tử 50mg; 

Cốt toái bổ 25mg; Nấm sò khô 

500mg): 550mg;

 Uống 

Viên 

nang 

cứng

Hộp 5 vỉ 

x 10 viên
 2 

 VD-24184-16 

(Công văn gia hạn 

số 307/YDCT-

QLD, ngày 

12/04/2021)  

 Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Hà Tây 

 Việt 

Nam 
 Viên            30.000 2.490               74.700.000 

21 G2.010.N2
Bổ phế Nam Hà 

chỉ khái lộ

Bạch linh; Cát cánh; Tỳ bà 

diệp; Tang bạch bì; Ma 

hoàng; Thiên môn; Bạc hà 

diệp; Bán hạ; Bách bộ; Ô 

mai; Cam thảo; Phèn chua; 

Tinh dầu bạc hà

Mỗi 125ml siro chứa 70ml cao lỏng 

dược liệu (tương đương dược liệu: 

Bạch linh 0,9 g; Cát cánh 1,708 g; 

Tỳ bà diệp 3,250g; Tang bạch bì 

1,875g; Ma hoàng 0,656g; Thiên 

môn 1,208g; Bạc hà diệp 1,666g; 

Bán hạ 1,875g; Bách bộ 6,250g; Ô 

mai 1,406g; Cam thảo 0,591g; 

Phèn chua 0,208g); Tinh dầu bạc 

hà 0,1g. Chai/ Lọ 95ml

Uống Siro
Hộp 1 lọ 

x 95ml
 2  VD-28674-18 

 Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Nam Hà 

 Việt 

Nam 
 Chai/ Lọ              1.000  27.000         27.000.000 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM NAM 

HÀ

22 G2.056.N2
Độc hoạt tang ký 

sinh OPC 

Độc hoạt; Tang ký sinh; 

Phòng phong; Tần giao; Tế 

tân; Quế chi; Ngưu tất; Đỗ 

trọng; Đương qui; Bạch 

thược; Cam thảo; Xuyên 

khung; Sinh địa; Đảng 

sâm; Bạch linh

Mỗi 5g chứa: Độc hoạt 0,6g; Tang 

ký sinh 0,4g; Phòng phong 0,4g; 

Tần giao 0,4g; Tế tân 0,4g; Quế chi 

0,4g; Ngưu tất 0,4g; Đỗ trọng 0.4g; 

Đương qui 0,4g; Bạch thược 0,4g; 

Cam thảo 0,4g; Xuyên khung 0,4g; 

Sinh địa 0,4g; Đảng sâm 0,4g; 

Bạch linh 0,4g

 Uống 

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 20 

gói x 5g
2 VD-26201-17

Chi nhánh Công 

ty Cổ phần 

Dược phẩm 

OPC tại Bình 

Dương - Nhà 

máy Dược phẩm 

OPC 

 Việt 

Nam
Gói          112.000 3.900       436.800.000 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC

23 G2.054.N2

TUẦN HOÀN 

NÃO THÁI 

DƯƠNG

Đinh lăng; Bạch quả; Đậu 

tương

Cao khô rễ đinh lăng (tương đương 

đinh lăng 1,32g) 0,2g; Cao khô lá 

bạch quả (tương đương lá bạch quả 

0,33g) 0,033g; Cao đậu tương lên 

men 0,083g

 Uống 
Viên 

nang

Hộp 12 

viên, 360 

hộp/ kiện

 2  VD-27326-17 

 Chi nhánh 

Công ty cổ phần 

Sao Thái Dương 

tại Hà Nam 

 Việt 

Nam 
 Viên           140.000 2.916       408.240.000 

24 G2.066.N2
BỔ TRUNG ÍCH 

KHÍ

Hoàng kỳ; Cam thảo; Bạch 

truật; Trần bì; Thăng ma; 

Sài hồ; Đương quy; Nhân 

sâm; Đại táo; Gừng tươi

Cao khô dược liệu 190mg (tương 

đương Hoàng kỳ 733mg; Cam thảo 

327mg; Bạch truật 250mg; Trần bì 

250mg; Thăng ma 250mg; Sài hồ 

250mg; Đương quy 195mg; Nhân 

sâm 195mg; Đại táo 167mg; Gừng 

tươi 83mg; Bột mịn dược liệu gồm 

Hoàng kỳ 100mg; Cam thảo 90mg; 

Đương quy 55mg; Nhân sâm 55mg

 Uống 
Viên 

nang

Hộp 5 vỉ 

x 10 viên
 2  VD-27362-17 

 Công ty cổ 

phần thương 

mại dược VTYT 

Khải Hà 

 Việt 

Nam 
 Viên            10.000 890           8.900.000 

CÔNG TY 

TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 

DƯỢC SÀI 

GÒN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN GONSA
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STT Mã số Tên thuốc Tên thành phần của thuốc
Nồng độ,

Hàm lượng

Đường 

dùng

Dạng 

bào chế
Quy cách

Nhóm 

thuốc
SĐK hoặc GPNK

Cơ sở

sản xuất

Nước 

sản xuất
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 Số lượng 

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Nhà thầu

25 G2.021.N2 Mediphylamin Bột Bèo hoa dâu

Mỗi 100 ml chứa: Bột chiết bèo 

hoa dâu (tương đương với 43,2g 

dược liệu) 3g

 Uống Siro

Hộp 1 

chai 

100ml 

 2 

VD-24353-16 (CV 

số 6902e/QLD-ĐK 

duy trì hiệu lực 

GĐKLH 12 tháng từ 

ngày 26/4/21)

 Công ty cổ 

phần dược trung 

ương 

Mediplantex 

 Việt 

Nam 
 Chai/ lọ              2.000 59.000       118.000.000 

26 G2.022.N2 Mediphylamin Bột Bèo hoa dâu
Bột chiết bèo hoa dâu (tương 

đương 3,6 gam dược liệu) 250mg
 Uống 

Viên 

nang 

cứng

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên
 2 

VD-24351-16 (CV 

số 6900e/QLD-ĐK 

duy trì hiệu lực 

GĐKLH 12 tháng từ 

ngày 26/4/21)

 Công ty cổ 

phần dược trung 

ương 

Mediplantex 

 Việt 

Nam 
 Viên          100.000 1.900       190.000.000 

27 G2.071.N2
Thuốc trĩ 

Tomoko

Hòe giác; Phòng phong; 

Đương quy; Chỉ xác; 

Hoàng cầm; Địa du

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương 

ứng với: Hòe giác 1000mg; Phòng 

phong 500mg; Đương quy 500mg; 

Chỉ xác 500mg; Hoàng cầm 

500mg; Địa du 500mg) 350mg

 Uống 

Viên 

nang 

cứng

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên
 2 

VD-25841-16 (CV 

số 1307/YDCT-

QLD duy trì hiệu 

lực GĐKLH 12 

tháng từ ngày 

01/12/21)

 Công ty cổ 

phần dược trung 

ương 

Mediplantex 

 Việt 

Nam 
 Viên              2.000 4.900           9.800.000 

28 G2.072.N2 Cerecaps

Hồng hoa; Đương quy; 

Xuyên khung; Sinh địa; 

Cam thảo; Xích thược; Sài 

hồ; Chỉ xác; Ngưu tất; 

Bạch quả

Cao khô hỗn hợp (tương ứng với: 

Hồng hoa 280mg; Đương quy 

685mg; Xuyên khung 685mg; Sinh 

địa 375mg; Cam thảo 375mg; Xích 

thược 375mg; Sài hồ 280mg; Chỉ 

xác 280mg; Ngưu tất 375mg) 

595mg; Cao khô lá bạch quả 

(tương đương 3,6mg flavonoid toàn 

phần) 15mg

 Uống 

Viên 

nang 

cứng

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên
 2 

VD-24348-16 (CV 

số 250/YDCT-

QLD duy trì hiệu 

lực GĐKLH 12 

tháng từ ngày 

26/3/21)

 Công ty cổ 

phần dược trung 

ương 

Mediplantex 

 Việt 

Nam 
 Viên            50.000 2.660       133.000.000 

29 G2.115.N2 Phong Dan

Tục đoạn; Phòng phong; 

Hy thiêm; Độc hoạt; Tần 

giao; Đương quy; Ngưu tất; 

Thiên niên kiện; Hoàng kỳ; 

Đỗ trọng; Bạch thược; 

Xuyên khung; Mã tiền

Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương 

ứng với: Tục đoạn 500mg; Phòng 

phong 500mg; Hy thiêm 500mg; 

Độc hoạt 400mg; Tần giao 400mg; 

Đương quy 300mg Ngưu tất 

300mg; Thiên niên kiện 300 mg; 

Hoàng kỳ 300mg; Đỗ trọng 200mg; 

Bạch thược 300mg; Xuyên khung 

300mg) 560mg; Bột Mã tiền chế 

40mg

Uống

Viên 

nang 

cứng

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên 
 2 VD-26637-17

 Công ty cổ 

phần dược trung 

ương 

Mediplantex 

 Việt 

Nam 
Viên            40.000 2.835       113.400.000 

30 G2.003.N1 Boganic
Actiso; Rau đắng đất; Bìm 

bìm

Cao khô Actisô 85 mg; Cao khô 

Rau đắng đất 8:1 64 mg; Cao khô 

Bìm bìm (hàm lượng acid 

chlorogenic ≥ 0,8%) 6,4 mg

Uống Viên

Hộp 5 vỉ 

x 20 viên 

bao phim

 1 

 VD-19790-13 

(CV số 482e/QLD-

ĐK duy trì hiệu 

lực GĐKLH 12 

tháng từ ngày 

04/02/21) 

 Công ty CP 

CNC Traphaco  

 Việt 

Nam 
Viên              7.000 650           4.550.000 

31 G2.026.N2 Dưỡng cốt hoàn

Cao xương hỗn hợp; Hoàng 

bá; Tri mẫu; Trần bì; Bạch 

thược; Can khương; Thục 

địa

Cao xương hỗn hợp 0,75g; Hoàng 

bá 2,40g; Tri mẫu 0,30g; Trần bì 

0,60g; Bạch thược 0,60g; Can 

khương 0,15g; Thục địa 0,60g

Uống

Viên 

hoàn 

cứng

Hộp 20 

gói x 5g 

viên hoàn 

cứng

 2 

 VD-17817-12 

(CV số 168/YDCT-

QLD duy trì hiệu 

lực GĐKLH 12 

tháng từ ngày 

05/3/21) 

 Công ty CP 

CNC Traphaco  

 Việt 

Nam 
Gói            60.000 2.500       150.000.000 

Tổng cộng: 31 mặt hàng 3.409.895.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

SEAPHACO

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TRAPHACO
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(a) (b) (c )

1 G3.009.N2

Bạch linh 

(Phục linh, 

Bạch phục 

linh)

Poria
Thể quả 

nấm
B NK Phiến

DĐVN 

 V
2

VCT-

00131-21

Công ty 

CPTM dược 

VTYT Khải 

Hà

Kg             450 234.000 105.300.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ KHẢI 

HÀ

2 G3.047.N2
Đương quy 

(Toàn quy)

Radix 

Angelicae 

sinensis

Rễ B NK Phiến
DĐVN 

 V
2

VCT-

00111-21

Công ty 

CPTM dược 

VTYT Khải 

Hà

Kg          1.300 363.000 471.900.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

3 G3.081.N2

Khương 

hoàng/ Uất 

kim

Rhizoma et 

Radix 

Curcumae 

longae

Thân rễ N TN

Khương 

hoàng/ Uất 

kim chế

DĐVN 

 V
2

VCT-

00118-21

Công ty 

CPTM dược 

VTYT Khải 

Hà

Kg               70 89.000 6.230.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

4 G3.098.N2 Mẫu đơn bì

Cortex 

Paeoniae 

suffruticosae

Vỏ rễ B NK Cắt đoạn
DĐVN 

 V
2

VCT-

00115-21

Công ty 

CPTM dược 

VTYT Khải 

Hà

Kg             100 188.000 18.800.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

5 G3.159.N2
Thổ phục 

linh

Rhizoma 

Smilacis 

glabrae

Thân rễ N TN Phiến
DĐVN 

 V
2

VCT-

00114-21

Công ty 

CPTM dược 

VTYT Khải 

Hà

Kg               90 124.000 11.160.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG 

MẠI DƯỢC VẬT 

TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

6 G3.079.N2 Khiếm thực
Semen 

Euryales
Hạt B TN NK Sơ chế

DĐVN 

 V 

hoặc 

TCCS

2
VCT-

00079-20

Công ty cổ 

phần Dược 

Trung ương 

Mediplantex

Kg                 2 346.500 693.000

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG 

MEDIPLANTEX

7 G3.152.N2 Thăng ma
Rhizoma 

Cimicifugae 
Thân rễ B NK

Thái phiến, 

phơi khô

DĐVN 

 V 

hoặc 

TCCS

2
VD-26342-

17

Công ty cổ 

phần Dược 

Trung ương 

Mediplantex

Kg               10 365.211 3.652.110

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

TRUNG ƯƠNG 

MEDIPLANTEX

Nhà thầu
Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)
Số lượng

Phụ lục 3: Vị thuốc cổ truyền

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày       /4/2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định)

STT

Dạng sơ 

chế/ 

Phương 

pháp chế 

biến

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng 

Nhóm 

TCKT

SĐK hoặc 

GPNK

Tên cơ sở 

sản xuất/ 

chế biến

Đơn 

vị 

tính

Mã số
Tên vị 

thuốc
Tên khoa học

Bộ phận 

dùng

Nguồn gốc
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8 G3.022.N2 Cẩu tích
Rhizoma 

Cibotii
Thân rễ N TN

Cẩu tích 

phiến
TCCS 2

VTC-

00165-21

Công ty CP 

Dược Sơn 

Lâm

Kg             200 47.250 9.450.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC SƠN 

LÂM

9 G3.024.N2 Cốt toái bổ
Rhizoma 

Drynariae
Thân rễ N TN Sao vàng TCCS 2

VTC-

00162-21

Công ty CP 

Dược Sơn 

Lâm

Kg             250 96.600 24.150.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC SƠN 

LÂM

10 G3.026.N2 Cúc hoa

Flos 

Chrysanthemi 

indici

Cụm hoa N TN
Phơi, sấy 

khô

DĐVN 

 V
2

VTC-

00171-21

Công ty CP 

Dược Sơn 

Lâm

Kg               20 529.200 10.584.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC SƠN 

LÂM

11 G3.045.N2 Độc hoạt

Radix 

Angelicae 

pubescentis

Rễ B NK

Rửa sạch, 

thái phiến, 

phơi/sấy 

khô ở nhiệt 

độ thấp

TCCS 2
VTC-

00166-21

Công ty CP 

Dược Sơn 

Lâm

Kg             300 181.650 54.495.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC SƠN 

LÂM

12 G3.054.N2 Hoài sơn

Tuber 

Dioscoreae 

persimilis

Rễ củ N TN Sao vàng TCCS 2
VTC-

00174-21

Công ty CP 

Dược Sơn 

Lâm

Kg             120 63.000 7.560.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC SƠN 

LÂM

13 G3.116.N2
Phòng 

phong

Radix 

Saposhnikoviae 

 divaricatae 

Rễ B TN NK Sơ chế TCCS 2
VCT-

00169-21

Công ty CP 

Dược Sơn 

Lâm

Kg             160 550.200 88.032.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC SƠN 

LÂM

14 G3.124.N2 Sa sâm Radix Glehniae Rễ B NK Sa sâm chế TCCS 2
VTC-

00167-21

Công ty CP 

Dược Sơn 

Lâm

Kg               40 405.300 16.212.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC SƠN 

LÂM

15 G3.002.N2 Ba kích

Radix 

Morindae 

officinalis

Rễ N TN Phức chế TCCS 2
VD-31165-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               12 472.000 5.664.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

16 G3.011.N2
Bạch 

thược (Rễ)

Radix 

Paeoniae 

lactiflorae

Rễ B NK Phiến TCCS 2
VD-31856-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             300 146.000 43.800.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

17 G3.012.N2 Bạch truật

Rhizoma 

Atractylodis 

macrocephalae

Thân rễ B NK Sao vàng TCCS 2
VD-31857-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             250 180.000 45.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

18 G3.015.N2
Bồ công 

anh

Herba 

Lactucae 

indicae

Thân 

mang lá
N TN

Bồ công 

anh chế
TCCS 2

VD-31860-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               15 88.000 1.320.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

19 G3.016.N2 Cam thảo
Radix 

Glycyrrhizae
Rễ B NK

Cam thảo

phiến
TCCS 2

VD-31168-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             250 205.000 51.250.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT
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20 G3.017.N2
Can 

khương

Rhizoma 

Zingiberis
Thân rễ N TN Phiến TCCS 2

VD-32880-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg                 3 135.500 406.500

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

21 G3.020.N2

Câu đằng 

(Đoạn thân 

có gai)

Ramulus cum 

unco Uncariae

Đoạn 

thân(đoạn 

cành) có 

gai hình 

móc câu

N TN Phiến TCCS 2
VD-31169-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               45 160.000 7.200.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

22 G3.035.N2 Đại táo
Fructus 

Ziziphi jujubae
Quả chín B NK

Phơi, sấy 

khô
TCCS 2

VD-31868-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             400 82.000 32.800.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

23 G3.038.N2 Đảng sâm
Radix 

Codonopsii
Rễ B NK Phức chế TCCS 2

VD-31171-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             500 312.000 156.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

24 G3.042.N2 Địa long Pheretima Toàn thân N TN
Trích rượu

gừng
TCCS 2

VD-31172-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             450 930.000 418.500.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

25 G3.044.N2 Đỗ trọng
Cortex 

Eucommiae
Vỏ thân B NK Phiến TCCS 2

VD-31175-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             400 115.000 46.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

26 G3.049.N2 Hà thủ ô đỏ

Radix 

Fallopiae 

multiflorae

Rễ củ N TN Chế đỗ TCCS 2
VD-31177-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             110 200.000 22.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

27 G3.063.N2 Hồng hoa
Flos Carthami 

tinctorii
Hoa B NK

Phơi, sấy 

khô
TCCS 2

VD-33539-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             500 900.000 450.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

28 G3.065.N2 Huyền sâm
Radix 

Scrophulariae
Rễ B NK

Huyền sâm

phiến
TCCS 2

VD-31180-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               15 120.000 1.800.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

29 G3.066.N2 Huyền sâm
Radix 

Scrophulariae
Rễ N TN

Thuốc 

phiến khô 

(lát mỏng, 

khô)

_Loại I

TCCS 2 VD-31180-18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               25 120.000 3.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

30 G3.069.N2 Hương phụ
Rhizoma 

Cyperi
Thân rễ N TN Phiến TCCS 2

VD-33540-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               20 75.000 1.500.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT
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31 G3.078.N2 Kinh giới

Herba 

Elsholtziae 

ciliatae

Cành, lá 

và hoa
N TN

Cắt đoạn 2-

3cm
TCCS 2

VD-31887-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg                 2 69.000 138.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

32 G3.086.N2 Liên nhục
Semen 

Nelumbinis
Hạt sen N TN Sấy khô TCCS 2

VD-31186-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               70 100.000 7.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

33 G3.102.N2 Mộc qua

Fructus 

Chaenomelis 

speciosae

Quả chín B NK
Mộc qua 

phiến
TCCS 2

VD-33543-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             400 145.000 58.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

34 G3.106.N2
Ngũ gia bì 

chân chim

Cortex 

Schefflerae 

heptaphyllae

Vỏ thân, 

vỏ cành
N TN

Ngũ gia bì 

chân chim 

chế

TCCS 2
VD-33544-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               50 55.000 2.750.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

35 G3.107.N2 Ngũ vị tử
Fructus 

Schisandrae
Quả chín N TN

Phơi, sấy 

khô
TCCS 2

VD-31895-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               30 400.000 12.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

36 G3.109.N2 Ngưu tất

Radix 

Achyranthis 

bidentatae

Rễ B NK Phiến TCCS 2
VD-31896-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             750 160.000 120.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

37 G3.123.N2 Sa nhân Fructus Amomi Quả N TN
Bỏ vỏ, 

phơi Khô
TCCS 2

VD-31900-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               20 420.000 8.400.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

38 G3.126.N2 Sài hồ Radix Bupleuri Rễ B NK Sài hồ chế TCCS 2
VD-31189-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               30 600.000 18.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

39 G3.136.N2 Tang chi
Ramulus Mori 

albae

Cành non 

(cây dâu 

tằm)

N TN Phiến TCCS 2
VD-31904-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             340 50.000 17.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

40 G3.139.N2 Táo nhân
Semen Ziziphi 

mauritianae

Nhân của 

hạt giả
B NK sao đen TCCS 2

VD-33552-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             150 600.000 90.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

41 G3.140.N2 Tần giao

Radix 

Gentianae 

macrophyllae

Rễ B NK

Rửa sạch, 

ủ mềm, 

thái lát

phơi/ sấy 

khô

TCCS 2
VD-31192-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             500 408.000 204.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

42 G3.141.N2 Tế tân
Radix et 

Rhizoma Asari
Rễ, thân rễ B NK Tế tân chế TCCS 2

VD-31905-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             120 420.000 50.400.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

4/7



43 G3.145.N2 Tục đoạn Radix Dipsaci Rễ N TN Phiến TCCS 2
VD-31201-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             180 260.000 46.800.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

44 G3.154.N2 Thiên ma

Rhizoma 

Gastrodiae 

elatae

Thân rễ B TN NK Sơ chế TCCS 2
VD-33555-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               32 1.250.000 40.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

45 G3.156.N2
Thiên niên 

kiện

Rhizoma 

Homalomenae 

occulatae

Thân rễ N TN
Thiên niên 

kiện phiến
TCCS 2

VD-31194-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               40 100.000 4.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

46 G3.160.N2 Thục địa

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

praeparata

Rễ củ N TN Phiến TCCS 2
VD-31195-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             500 280.000 140.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

47 G3.161.N2
Thương 

truật

Rhizoma 

Atractylodis
Thân rễ B TN NK Sơ chế TCCS 2

VD-31908-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               45 586.000 26.370.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

48 G3.163.N2 Trạch tả
Rhizoma 

Alismatis
Thân rễ N TN Sơ chế TCCS 2

VD-31200-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             100 80.000 8.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

49 G3.164.N2 Trần bì

Pericarpium 

Citri 

reticulatae 

perenne

Vỏ quả 

chín
N TN Phiến TCCS 2

VD-31910-

19

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg             500 90.000 45.000.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

50 G3.173.N2 Ý dĩ Semen Coicis Hạt B NK Sao vàng TCCS 2
VD-31206-

18

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Kg               15 80.000 1.200.000

CÔNG TY  CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH 

PHÁT

51 G3.021.N2 Câu kỷ tử Fructus Lycii Quả chín B NK
Sấy, Phơi 

khô

DĐVN 

 V 

hoặc 

TCCS

2
VD-33314-

19

CTCPDL 

Trường Xuân
Kg               20 275.100 5.502.000

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRƯỜNG XUÂN

52 G3.037.N2
Đan sâm 

(Thân rễ)

Radix Salviae 

miltiorrhizae
Rễ B NK

Ủ rượu, 

sao vàng

DĐVN 

 V 

hoặc 

TCCS

2
VD-33318-

19

CTCPDL 

Trường Xuân
Kg             400 223.650 89.460.000

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRƯỜNG XUÂN

53 G3.073.N2
Kê huyết 

đằng

Caulis 

Spatholobi 
Thân N TN Phiến

DĐVN 

 V 

hoặc 

TCCS

2
VD-33327-

19

CTCPDL 

Trường Xuân
Kg             320 42.000 13.440.000

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRƯỜNG XUÂN
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54 G3.089.N2 Long nhãn Arillus Longan Áo hạt N TN
Phơi hoặc 

sấy nhẹ.

DĐVN 

 V 

hoặc 

TCCS

2
VD-33330-

19

CTCPDL 

Trường Xuân
Kg             120 257.250 30.870.000

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRƯỜNG XUÂN

55 G3.137.N2
Tang ký 

sinh

Herba 

Loranthi 

gracilifolii

Thân cành 

và lá
N TN Cắt đoạn

DĐVN 

 V 

hoặc 

TCCS

2
VD-33334-

19

CTCPDL 

Trường Xuân
Kg             450 51.450 23.152.500

CÔNG TY CP 

DƯỢC LIỆU 

TRƯỜNG XUÂN

56 G3.005.N2 Bách bộ

Radix 

Stemonae 

tuberosae

Rễ N TN Phiến TCCS 2
 VCT-

00046-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg               20      183.750 3.675.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

LIỆU VIỆT NAM

57 G3.010.N2
Bạch mao 

căn

Rhizoma 

Imperatae 

cylindricae

Rễ N TN Cắt đoạn TCCS 2
 VCT-

00044-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg                 7        94.500 661.500
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

58 G3.028.N2 Chỉ xác
Fructus 

Aurantii 

Quả chưa 

chín
N TN

Rửa sạch, 

thái lát 

ngang, 

phơi  khô

TCCS 2
 VCT-

00049-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg               40        68.250 2.730.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

59 G3.033.N2 Đại hoàng Rhizoma Rhei Thân rễ B NK
Đại hoàng 

chích giấm
TCCS 2

 VCT-

00051-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg               80      210.000 16.800.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

60 G3.040.N2 Đào nhân Semen Pruni Hạt B NK

Đào nhân 

sao vàng 

bỏ vỏ

TCCS 2
 VCT-

00009-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg             500      388.500 194.250.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

61 G3.055.N2 Hoàng bá
Cortex 

Phellodendri
vỏ thân B NK

Hoàng bá 

phiến
TCCS 2

 VCT-

00014-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg                 3      267.750 803.250
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

62 G3.057.N2
Hoàng kỳ 

(Bạch kỳ)

Radix 

Astragali 

membranacei

Rễ B NK

Hoàng kỳ 

(Bạch kỳ) 

chích mật

TCCS 2
VCT-

00016-20

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg          1.000      294.000 294.000.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

63 G3.082.N2
Khương 

hoạt

Rhizoma et 

Radix 

Notopterygii

Rễ, thân rễ B NK
Khương 

hoạt phiến
TCCS 2

VCT-

00038-20

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg             120   1.701.000 204.120.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM
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64 G3.112.N2
Nhục 

thung dung

Herba 

Cistanches
Rễ B NK Thái phiến TCCS 2

 VCT-

00023-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg               12   1.008.000 12.096.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

65 G3.115.N2
Phá cố chỉ 

(Bổ cốt chi)

Fructus 

Psoraleae 

corylifoliae

Hạt B NK

Phá cố chỉ 

(Bổ cốt 

chi) chế 

muối

TCCS 2
VCT-

00042-20

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg                 1      136.500 136.500
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

66 G3.132.N2 Sơn thù
Fructus Corni 

officinalis
Quả chín B NK

Bỏ hạt, sấy 

khô 
TCCS 2

 VCT-

00025-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg             140      315.000 44.100.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

67 G3.133.N2 Sơn tra Fructus Mali Quả N TN
Phơi, sấy 

khô
TCCS 2

 VCT-

00026-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg                 5        73.500 367.500
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

68 G3.151.N2
Thảo quyết 

minh

Semen Cassiae 

torae
Hạt già N TN Sao cháy TCCS 2

 VCT-

00028-20 

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg               60        63.000 3.780.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

69 G3.168.N2 Viễn chí
Radix 

Polygalae
Rễ B NK Phức chế TCCS 2

VCT-

00033-20

Công ty Cổ 

phần Dược 

liệu Việt 

Nam

Kg               90   1.050.000 94.500.000
CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC LIỆU 

VIỆT NAM

Tổng cộng: 69 mặt hàng 4.047.960.860
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